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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 5: Ứng xử trên mạng
Chủ đề 4: Ứng dụng của tin học
	Bài 6: Làm quen với phần mềm bảng tính
	Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính
	Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI
70% trắc nghiệm (gồm 20 câu TN chọn 1 trong 4 đáp án + 2 câu TN đúng - sai) và  30% tự luận
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đâu không phải là một mạng xã hội
A. Zalo		B. Twitter			
C. AVG		D. Instagram
Câu 2: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau
A. Bất cứ độ tuổi nào cũng có thể tham gia mạng xã hội.
B. Trên mạng xã hội có cả điều đúng và sai, cảnh giác khi giao tiếp qua mạng.
C. Tất cả các website đều là mạng xã hội.
D. Tất cả thông tin trên mạng xã hội đều chính xác.
Câu 3 Phương án nào sau đây không an toàn khi tham gia mạng xã hội?
A. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình. 
B. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng. 
C. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng.
D. Không chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết.
Câu 4 Em hãy chỉ ra phương án không phải là lợi ích của mạng xã hội
A. Giải trí.
B. Tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng.
C. Dễ dàng tiếp cận thông tin nguy hiểm, hình ảnh bạo lực.
D. Kết nối với mọi người mà không cần gặp mặt.
Câu 5 Mật khẩu mạnh là mậu khẩu chứa:

A. Chữ cái hoặc chữ số
B. Chỉ chứa chữ cái
C. Chữ cái hoặc chữ số hoặc kí tự đặc biệt
D. Chữ cái, chữ số và kí tự đặc biệt

Câu 6: Chọn phương án sai
A. Thông tin trên mạng là thông tin được chia sẻ cho tất cả mọi người nên em có thể sử dụng tùy ý
B. Thông tin trên mạng có cả thông tin tốt và thông tin xấu, không nên sử dụng và chia sẻ tùy tiện
C. Sử dụng và chia sẻ thông tin vào mục đích sai trái có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
D. Đăng và chia sẻ thông tin giả, thông tin cá nhân của người khác, thông tin đe dọa, bắt nạt, lừa đảo…
Câu 7: Để trở thành người giao tiếp và ứng xử có văn hóa trên mạng em  không nên
A. Tuân thủ các quy tắc ứng xử trong cuộc sống thực
B. Chú ý đến ngữ pháp, dấu câu, chỉnh tả, cách trình bày vấn đề
C. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác
D. Chia sẻ tất cả mọi thông tin cá nhân của bạn bè mình cho tất cả mọi người
Câu 8: Hãy chọn phương án đúng: Để tham gia mạng an toàn em nên thực hiện những điều gì?
A. Không cung cấp thông tin cá nhân
B. Không tin tưởng tuyệt đối người tham gia trò chuyện
C. Sử dụng tài khoản trung lập, không quá đặc biệt
D. Giao tiếp ngắn gọn, rõ ràng
Câu 9: Thông tin có nội dung xấu là gì?
A. Thông tin khuyến khích sử dụng chất gây nghiện
B. Thông tin về các tác phẩm, tác giả văn học
C. Thông tin về ẩm thực Việt Nam
D. Thông tin quảng bá những di tích lịch sử
Câu 10: Chọn phương án đúng nhất cho câu hỏi: Thành phần bảng tính có chức năng chính là gì?

A. Quản trị dữ liệu
B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu
C. Nhập và xử lí dữ liệu dạng bảng
D. Tính toán các phép tính đơn giản 

Câu 11: Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì?

A. Hình tròn
B. Hình tam giác
C. Hình chữ nhật
D. Hình thoi

Câu 12: Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì?

A. Ô
B. Trang tính
C. Hộp địa chỉ
D. Thanh công thức

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các chữ cái: A, B, C, …
B. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các số: 1,2,3, …
C. Các cột của trang tính được đặt tên theo các số: 1,2,3, …
D. Các hàng và cột trong trang tính không có tên.
Câu 14: Đâu là một vùng dữ liệu?

A. B10 + C15
B. B10 : C15
C. B10 - C15
D. B10 / C15

Câu 15: Khi nhập số vào ô tính thì dữ liệu được tự động

A. Căn trái
B. Căn giữa
C. Căn phải
D. Căn đều hai bên

Câu 16: Khi nhập văn bản vào ô tính thì dữ liệu được tự động

A. Căn trái
B. Căn giữa
C. Căn phải
D. Căn đều hai bên

Câu 17: Công thức được nhập vào ô tính với mục đích gì?
A. Căn chỉnh hàng cho đẹp
B. Để thuận tiện khi nhập dữ liệu
C. Để tính toán
D. Để dễ dàng in ấn và lưu trữ
Câu 18: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là

A. ô đầu tiên tham chiếu tới
B. dấu ngoặc đơn
C. dấu nháy
D. dấu bằng

Câu 19: Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, sau đó nhân với giá trị trong ô C2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?

A. =(E4+B2)*C2
B. (E4+B2)*C2
C. =C2(E4+B2)
D. (E4+B2)C2

Câu 20: Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính
1. Nhấn Enter     2. Nhập công thức      3. Gõ dấu =           4. Chọn ô tính

A. 4; 3; 2; 1
B. 1; 3; 2; 4
C. 2; 4; 1; 3
D. 3; 4; 2; 1

Câu 21: Để tính tổng ta dùng hàm gì?

A. Average
B. Count
C. Sum
D. Add

Câu 22: Cho C3=12; C5=10; Ô E11 có công thức = Sum(C3,C5) thì hiển thị kết quả là

A. 29
B. 22
C. 21
D. 28

Câu 23: Cho C3=12; C4=15; C5=10; C6=8; C7=20;Để tính tổng các ô từ C3 đến C7, phương án nào sau đây đúng?

A. =SUM(C3-C7)
B. =SUM(C3:C7)
C. = COUNT(C3:C7)
D. = COUNT(C3-C7)

Câu 24: Cho C3=12; C4=15; C5=10; C6=8; C7=20; Công thức =AVERAGE(C3:C7) cho kết quả là

A. 10
B. 65
C. 12
D. 13

Câu 25: Cho C3=12; C4=15; C5=10; C6=8; C7=20; Công thức =SUM(C3,C5,C7) cho kết quả là

A. 42
B. 14
C. 20
D. 30

Câu 26: Nếu khối ô A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 và công thức hàm là: =Max(A1:A5)  kết quả phép tính nào sau đây đúng?

A. 2
B. 27
C. 11
D. 55

Câu 27: Kết quả của hàm =Average(3,8,10) là

A. 21
B. 7
C. 10
D. 3

Câu 28: Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 các cách tính nào sau đâu là đúng

A. =Arage ( A1,B1,C1)
B. =Average(A1,B1,C1)
C. =Average (A1;B1;C1)
D. =Aevareg(A1,B1,C1)

Câu 29: Hàm AVERAGE là hàm dùng để

A. tính tổng
B. tìm số nhỏ nhất
C. tính trung bình cộng
D. tìm số lớn nhất

Câu 30: Thông thường trong Excel, dấu được dùng để phân cách phần nguyên và phần thập phân là dấu

A. chấm
B. phẩy
C. nháy đơn
D. nháy kép

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI
Câu 31. Bạn An đang làm một bài thuyết trình về du lịch Điện Biên và cần tìm các bức ảnh đẹp trên Internet để minh hoạ.
A. An nên sử dụng máy tìm kiếm và nhập từ khoá càng chung chung (ví dụ: ảnh đẹp) thì kết quả càng dễ tìm.
B. Khi tìm thấy một bức ảnh trên Facebook có ghi “Ảnh này có bản quyền”, An vẫn có quyền sao chép về sử dụng nếu không dùng cho mục đích thương mại.
C. Sau khi tải về, An nên đổi tên tệp ảnh thành tên đơn giản, dễ nhớ và cho biết nội dung (ví dụ: MuongThanh_1.jpg).
D. Nếu vô tình truy cập vào một trang web có nội dung cờ bạc hoặc bạo lực, An cần đóng ngay trang web đó và báo cho người lớn biết.
Câu 32. Bạn Minh đang sử dụng Zalo để giao tiếp, trao đổi thông tin với bạn bè và người thân.
A. Minh nhận được tin nhắn rác hoặc quảng cáo từ người lạ, hành vi này có thể trở thành hành vi quấy nhiễu nếu lặp lại nhiều lần.
B. Minh có thể đặt mật khẩu tài khoản Zalo là tên và ngày sinh của mình để dễ nhớ.
C. Khi không sử dụng Zalo trên máy tính công cộng, Minh nên thực hiện đăng xuất tài khoản để bảo vệ thông tin cá nhân.
D. Khi chia sẻ tài liệu học tập qua Zalo, Minh không cần kiểm tra tài liệu đó có nguồn gốc rõ ràng hay không.
Câu 32: Câu lạc bộ Toán học của trường tạo nhóm trên Microsoft Teams để thảo luận bài tập và chia sẻ file Excel chứa các bài toán thống kê. 
A. Khi thay đổi một số liệu trong bảng tính, các thành viên phải xóa tất cả công thức và nhập lại từ đầu.
B. Microsoft Teams là nền tảng cho phép tạo nhóm, họp trực tuyến và chia sẻ tài liệu.
C. Các thành viên nên tôn trọng lịch họp, không spam tin nhắn và chỉ chia sẻ nội dung liên quan đến học tập.
D. File Excel chứa dữ liệu thống kê có thể sử dụng các hàm như COUNT (đếm), AVERAGE (trung bình) để phân tích số liệu.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Vì sao nói mạng xã hội có tính hai mặt?
[bookmark: _Hlk120546152]Câu 2: Để sử dụng mạng xã hội an toàn em cần làm gì?
Câu 3: Tác hại và các phòng tránh bệnh nghiện Internet
Câu 4: Cho bảng số liệu sau:
[image: ]
Viết công thức tính:
- Tổng các cây hoa hồng của các lớp
- Tính trung bình số cây hoa cúc và hoa mười giờ của 3 lớp
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